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II. MẪU TỜ HỨỚNG DẪN SỬ DỤNG:

PAREPEMIIC”
 

CÔNG THỨC:
- Loperamid hyđroclofid............................ cáchnhnh 0n HHthưre 2 mg

- Tá dược: (Lactose, Tínhbột mì, ‘Avicel, Gelatin,Tale, Mapriesi stearat, Aerosil) vd.....1 vién nang

TRINH BAY:

- VÏ 10 viên nang - Hộp 10 vỉ

DƯỢC LỰC HỌC:

- Loperamid là một dạng opiat tổng hợp, liếu bình thường có rất ít tác dụng trên hệ thần kinh

trung ương. Loperamid làm giảm nhu động ruột, giảm tiết dịch đường tiêu hóa, tăng trươngl

thất hậu môn, kéo dài thời gian vận chuyển qua một, tăng vận chuyển dịch và chất điện“ 0ảDd
niêm mạc ruột, do đó làm giảm sự mất nước và điện giải, giảm lượng phần. Tác dụng '.lin-ữa

đến giảm giải phóng acetylcholin và prostaglandin. oy

DƯỢC ĐỘNG HỌC:

- Xấp xÌ 40% liều uống lopramid được He thu qua đường tiệu hóa. Thuốcauf sty

Thời gian bánthảicủa thuốc khoảng 7 - 14 giờ.

chỈĐỊNH:

hang thứ 2 đểđiều trị triệu chứng tiềuchây cấp không có biến chứng ở người lớn hoặc lả

thể tích chất thải sau thủ thuật mở thông hổi tràng hoặc đại tràng.

~ Tiêu chảy mạn tính do viêm đường nuột.

+ Loperamid không có một vai trò nào trong điểu trị thường quy tiêu chảy cấp ở trẻ em và không
được coi là một thuốc để thay thế liệu pháp bù nước và điện biải bằng đường uống
CHONG CHI BINH:
- Mẫn cảm với bất kỳ thành phẩn nào của thuốc.
- Viêm đại tràng nặng, viêm đại trảng màng giả.

- Hội chứng ly, trướng bụng, ức chế như động ruột

- ó tổn thương gan.
- Trẻ em dưới 6 tháng tuổi

TÁC DỤNG NGOẠI Ý:

- Thường gặp: Táo bón, đau bụng, buổn nôn, nôn.

- Ít gập: Mệt mỗi, chóng mặt, nhức đầu, trướng bụng, khô miệng.

- Hiếm gặp: dị ứng da, tắt ruột do liệt.

- Tác dụng phụ trên thẩn kinh trung ương như ngủ gật, trầm cảm, hôn mẻ thường gặp khi dung

cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi.

- Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc .
THAN TRONG KHI DÙNG:
- 0ẩn thận trọng khí dùng cho bệnh nhân suy chức nẵng gan, viềm lodt dai trang
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- Gần theo dõi lượng phân, nhu động một, nhiệt độ cơ thể, tình trạng trướng bụng.

- Ngừng thuốc nếu không thấy kết quả sau 48 giờ dùng thuốc.

- ẩn thận trọng khi dùng cho trẻ em đưới 6 tuổi, cần dùng theo chỉ định của bác sĩ.

* $ử dụng thuốc cho phụ nữ có thai va cho con bi:
- Chua có nghiên cứu tác động của thuốc đối với phụ nữ có thai, không nên dùng cho phụ nữ có thai.
- Thuốc tiết qua sữa rất ít, có thể dùng cho phụ nữ nuôi con bú khi thật cẩn thiết, nên dùng với

liều thấp

* Tác động của thuốc khí lái làu xe và vận hành máy mút:

- Thuốc có thể gây chóng mặt, nhức đầu, ngủ gật nên thận trọng khi dùng ở người lái xe và vận

hành máy móc

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- Pác thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương, các phenothiazin, các thuốc chống trầm cảm loại 3

UNG - LIEU DUNG:

sự chỉ dẫn của thầy thuốc hoặc theo liểu sau:

lớn: Uống 2 viên, sau mỗi lần đi lỏng uống thêm 1 viên, không dùng quá 8 viên /

8 - 12 tuổi: uống mỗi lần 1 viên, ngày 3 lần

6 - B tuổi: uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lấn.
Dưới 6 tuổi: dùng theo chỉ dẫn của thầy thuốc.

Liểu duy trì: 1 mg/10 kg thể trọng, chỉ uống sau 1 lần tiêu chảy, tổng liều không
“quátổn liểu ngày đầu tiên.
QUÁ LIỂU VÀ XỬ TRÍ:
- Triệu chứng: Suy hô hấp và hệ thẩn kinh trung ương. co cứng bụng, táo bón, kích ứng đường tiểu

hóa, buổn nôn và nôn. Tình trạng quá liểu thường xảy ra khí liều dùng hàng ngây khoảng 60 mg

loperamid.

- Điểu trị: Rửa dạ dày sau đó cho uống khoảng 100 g than hoạt qua ống xông dạ dày. Theo dõi

các dấu hiệu suy giảm thần kính trung ương, nếu có thi cho tiêm tĩnh mạch 2 mg naloxon {0,01mg/
kg cho trẻ em), có thể dùng nhắc lại nếu cần, tổng liểu có thể tới 10 mg
HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DUNG. NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI Y KIEN BAC ST
BAO QUAN NOI KHO, KHONG QUA 30°C, TRANH ANH SANG
TIÊU CHUAN AP OUNG: TCCS
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